Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Chủ đầu tư: Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn BC-VT Việt Nam
- Tên gói thầu: Cung cấp Máy đo lực căng cáp, Máy phân tích chất lượng ắc quy, Máy đo điện trở đất năm 2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2025.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
- Danh mục hàng hóa và số lượng hàng hóa yêu cầu:
	STT
	Danh mục hàng hóa(1)
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa(2)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3)
	Địa điểm dự án
	Ngày giao hàng(4)

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1
	Máy phân tích chất lượng ắc quy
	Bộ
	01
	Theo quy định tại Chương V – E-HSMT
	
	Số 08 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế
	30
	30

	2
	Máy đo điện trở đất
	Bộ
	01
	Theo quy định tại Chương V – E-HSMT
	
	Số 08 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế
	30
	30

	3
	Máy đo lực căng cáp
	Bộ
	01
	Theo quy định tại Chương V – E-HSMT
	
	Số 08 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế
	30
	30


1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Máy phân tích chất lượng ắc quy
	TT
	Nội dung
	Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt)
	Loại yêu cầu

	A
	Các chức năng chính của máy đo
	

	1 
	Thiết bị được dùng để phân tích chất lượng ắc quy, ứng dụng trong ESS, EV, HEV, PV, UPS…
	Có
	Bắt buộc

	2 
	Đo chỉ số nội trở của ắc quy
	Có
	Bắt buộc

	3 
	Đo điện áp của ắc quy
	≥ 200VDC
	Bắt buộc

	4 
	Đo điện áp gợn (ripple voltage), dòng điện và nhiệt độ
	Có
	Bắt buộc

	5 
	Phân tích:
- Xu hướng tăng của chỉ số nội trở
- Xu hướng giảm của điện áp ắc quy
- Dự đoán tuổi thọ (thời gian thay thế ắc quy)
	Có
	Bắt buộc

	6 
	Quản lý lịch sử đo ắc quy bằng bộ nhớ trong
	≥ 8MB
	Bắt buộc

	7 
	Tự động giữ kết quả đo trên màn hình (sau khi rút que đo ra khỏi ắc quy) giúp cho việc đọc kết quả dễ dàng
	Có
	Bắt buộc

	8 
	Tự động lưu kết quả đo
	Có
	Bắt buộc

	9 
	Tính năng kết nối máy tính bằng Bluetooth
	Có
	Bắt buộc

	10
	Tích hợp tính năng đo nội trở, điện áp và nhiệt độ ắc quy đồng thời cùng lúc, trong cùng một que đo
	Có
	Bắt buộc

	B
	Yêu cầu kỹ thuật chính của máy đo
	

	I
	Phép đo nội trở
	

	1
	Dải đo nội trở 
	6 dải đo (lựa chọn tự động hoặc thủ công): 3mΩ / 30mΩ / 300mΩ / 3Ω / 30Ω / 300Ω
	Bắt buộc

	2
	Độ phân giải của nội trở đo
	Dải 3mΩ: 1 µΩ
Dải 30mΩ: 10 µΩ
Dải 300mΩ: 100 µΩ
Dải 3Ω: 1 mΩ
Dải 30Ω: 10 mΩ
Dải 300Ω: 100 mΩ
	Bắt buộc

	3
	Độ chính xác của phép đo nội trở
	±1.0% rdg ± 10dgts (dải 3mΩ)
±0.8% rdg ± 10dgts (dải 30mΩ / 300mΩ / 3Ω / 30Ω / 300Ω)
	Bắt buộc

	II
	Phép đo điện áp
	
	

	1
	Dải điện áp ắc quy lớn nhất đo được
	0 ÷ 200V
	Bắt buộc

	2
	Đo điện áp 1 chiều
	
	

	2.1
	Dải đo
	5V/50V/500V (lựa chọn tự động hoặc thủ công)
	Bắt buộc

	2.2
	Độ phân giải
	1mV
	Bắt buộc

	2.3
	Độ chính xác
	±0.5% rdg ± 5dgts
	Bắt buộc

	3
	Đo điện áp xoay chiều
	
	

	3.1
	Dải đo
	0 ÷ 500V
	Bắt buộc

	3.2
	Độ phân giải 
	100mV
	Bắt buộc

	3.3
	Độ chính xác
	±0.75% rdg ± 10dgts
	Bắt buộc

	3.4
	Tần số điện áp xoay chiều
	40 ÷ 100Hz
	Bắt buộc

	4
	Đo điện áp gợn (ripple voltage)
	
	

	4.1
	Dải đo
	0 ÷ 5V
	Bắt buộc

	4.2
	Độ phân giải
	1mV
	Bắt buộc

	4.3
	Độ chính xác
	±5% rdg ± 10dgts
	Bắt buộc

	4.4
	Tần số
	40Hz ÷ 10kHz
	Bắt buộc

	III
	Phép đo nhiệt độ
	
	

	1
	Dải đo nhiệt độ
	-100C ÷ 1000C
	Bắt buộc

	2
	Độ phân giải
	0.10C
	Bắt buộc

	3
	Độ chính xác
	±10C ± 2dgts
	Bắt buộc

	IV
	Phép đo dòng điện
	
	

	1
	Đo dòng điện 1 chiều
	
	

	1.1
	Dải đo
	4A/40A/200A
	Bắt buộc

	1.2
	Độ phân giải
	1mA
	Bắt buộc

	1.3
	Độ chính xác
	±0.5% rdg ± 5dgts
	Bắt buộc

	2
	Đo dòng điện xoay chiều
	
	

	2.1
	Dải đo
	4A/40A/200A
	Bắt buộc

	2.2
	Độ phân giải
	1mA
	Bắt buộc

	2.3
	Độ chính xác
	±0.75% rdg ± 10dgts
	Bắt buộc

	C
	Các thông số cơ bản 
	
	

	1
	Màn hình hiển thị
	Màn hình LCD, kích thước ≥ 4 inch
	Bắt buộc

	2
	Giao tiếp
	Bluetooth Ver 2.1 + EDR Class 2
	Bắt buộc

	3
	Bộ nhớ máy
	≥ 8MB
	Bắt buộc

	4
	Dải nhiệt độ/độ ẩm hoạt động
	00C ÷ 500C, 85% RH
	Bắt buộc

	5
	Dải nhiệt độ/độ ẩm lưu trữ
	-200C ÷ 600C, 85% RH
	Bắt buộc

	6
	Nguồn cung cấp cho thiết bị
	Pin Li-ion 7.2V/5.2Ah
12V/2.5A AC/DC Adapter
	Bắt buộc

	7
	Trọng lượng
	≤ 1.5kg
	Bắt buộc

	9
	Phù hợp tiêu chuẩn
	IEC 61010-1 CAT III 500V Pollution Degree 2, EN61326-1:2013
	Bắt buộc



2. Máy đo điện trở đất - Điện trở suất
	TT
	Nội dung
	Mức yêu cầu tối thiểu để được
đánh giá là đáp ứng (đạt)
	Loại yêu cầu

	1
	Thiết bị được dùng để đo điện trở đất và điện trở suất của đất
	Có
	Bắt buộc

	2
	Đo điện trở đất với 4, 3 và 2 dây
	Có
	Bắt buộc

	3
	Phương pháp lọc nâng cao (dựa trên FFT) giúp giảm nhiễu để thu được số đo ổn định
	Có
	Bắt buộc

	4
	Phép đo điện trở suất của đất được tính toán tự động sau khi thiết lập khoảng cách giữa các điểm (phương pháp Wenner)
	Có
	Bắt buộc

	5
	Phép đo điện trở đất
	
	

	6
	Dải đo
	2Ω/20Ω/200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ
	Bắt buộc

	7
	Độ phân giải
	0.001Ω/0.01Ω/0.1Ω/1Ω/10Ω/100Ω
	Bắt buộc

	8
	Độ chính xác
	±2%rdg±0.03Ω (dải 2 Ω)
±2%rdg±5dgt (các dải còn lại)
	Bắt buộc

	9
	Phép đo điện trở suất ρ
	
	

	10
	Dải đo
	2Ω/20Ω/200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ
	Bắt buộc

	11
	Độ phân giải
	0.1Ω•m~1Ω•m
	Bắt buộc

	12
	Độ chính xác
	ρ=2×π×a×Rg
	Bắt buộc

	13
	Các thông số cơ bản 
	
	

	14
	Màn hình hiển thị
	Màn hình LCD, Dot-matrix 192×64, monochrome
	Bắt buộc

	15
	Dung lượng bộ nhớ
	800 kết quả
	Bắt buộc

	16
	Nguồn cung cấp cho thiết bị
	DC12V: 8 pin khô AA
	Bắt buộc

	17
	Trọng lượng
	≤ 0.9kg (bao gồm cả pin)
	Bắt buộc

	18
	Phù hợp tiêu chuẩn
	IEC 61010-1 CAT.III 300V, CAT.IV 150V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61557-1,5, IEC 61326-1 (EMC), IEC 60529 (IP54）
	Bắt buộc



3. Máy đo lực căng
	TT
	Nội dung
	Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt)
	Loại yêu cầu

	1
	Thiết bị được dùng để đo lực căng của cáp neo cột điện, cột viễn thông, dây chằng, dây căng và các loại cáp khác...
	Tuân thủ
	Bắt buộc

	2
	Dải đo:
	≥ 10000 lb/45 kN/4500 kg
	Bắt buộc

	3
	Độ chính xác:
	≤ 3%
	Bắt buộc

	4
	Màn hình
	LCD
	Bắt buộc

	5
	Màn hình hiển thị bao gồm tối thiểu các thông tin:
	- Giá trị lực
- Đơn vị (Unit),
- Loại dây (Wire Type),
- Ròng rọc (Sheave), 
- Mức pin (Battery)
	Bắt buộc

	6
	Đèn nền
	Có
	Bắt buộc

	7
	Đơn vị đo:
	Lbf, kgf và Newtons
	Bắt buộc

	8
	Các cỡ dây hiệu chuẩn
	Bao gồm tối thiểu 4 cỡ sau:
- đường kính cáp Φ 7,94mm
- đường kính cáp Φ 9,52mm
- đường kính cáp Φ 12,7mm
- đường kính cáp Φ 14mm 
	Bắt buộc

	9
	Nguồn cấp
	2 pin AA hoặc tốt hơn
	

	10
	Dải nhiệt độ:
	-20°C đến 70°C
	Bắt buộc

	11
	Trọng lượng:
	≤ 5kg
	Bắt buộc


Việc đánh giá về mặt kỹ thuật được thực hiện theo phương pháp đánh giá đạt/không đạt dựa trên tuyên bố đáp ứng của nhà thầu, tài liệu kỹ thuật đính kèm theo E-HSDT, tài liệu kỹ thuật làm rõ, bổ sung E-HSDT (nếu có).
- Hướng dẫn nhà thầu tuyên bố đáp ứng bảng yêu cầu và đánh giá kỹ thuật: 
Nhà thầu thực hiện tuyên bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo mẫu dưới đây:
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Nội dung/Giá trị của sản phẩm chào thầu
	Tuyên bố đáp ứng của nhà thầu
	Tài liệu
tham chiếu/giải thích

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


+ STT: Số thứ tự hoặc mục của các yêu cầu
+ Nội dung yêu cầu: Cột này chứa nội dung của các yêu cầu.
+ Nội dung/Giá trị của sản phẩm chào thầu: Nhà thầu sẽ điền nội dung/Giá trị của sản phẩm chào thầu tương ứng với nội dung yêu cầu.
+ Tuyên bố đáp ứng của nhà thầu: Với mỗi yêu cầu kỹ thuật, nhà thầu sẽ điền nội dung chỉ tuyên bố là “Đáp ứng” hoặc “Không đáp ứng”.
“Đáp ứng”: Nhà thầu đáp ứng hoàn toàn yêu cầu.
“Không đáp ứng”: Nhà thầu không đáp ứng một phần hay hoàn toàn yêu cầu.
+ Tài liệu tham chiếu: Đối với tất cả các tuyên bố đáp ứng từng nội dung thành phần, nhà thầu phải ghi rõ đường dẫn tham chiếu đến mục tham khảo của tài liệu kỹ thuật hoặc hình ảnh (video) do Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT để chứng minh. Nếu không ghi rõ đường dẫn tham chiếu chính xác thì Bên mời thầu có quyền đánh giá Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đó. 
* Nhà thầu được đánh giá là “Đạt” khi đáp ứng toàn bộ yêu cầu kỹ thuật. “Không đạt” khi không đáp ứng một trong các yêu cầu kỹ thuật nêu trên.
1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1 Nhà thầu phải nộp cùng hồ sơ dự thầu các tài liệu kỹ thuật mô tả chi tiết các thông số và catalogue, các tài liệu kỹ thuật minh họa để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật do bên mời thầu nêu có tính năng tương tự hoặc cao hơn.
1.3.2 Nhà thầu phải nộp Bảng cam kết tuân thủ của nhà thầu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong đó liệt kê sự đáp ứng của nhà thầu (tuân thủ hay không tuân thủ) đối với từng mục yêu cầu của Bên mời thầu liên quan tới các yêu cầu kỹ thuật (bao gồm các yêu cầu khác) nêu tại Chương V, Mục 1: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng gói thầu này.
Kiểm tra, nghiệm thu hàng hoá được cung cấp phù hợp với đặc tính kỹ thuật cà chỉ dẫn kỹ thuật của Nhà thầu và các tiêu chuẩn quy định tại Mục 1 chương V.
Địa điểm: Tại địa điểm bàn giao.
Các bài kiểm tra sẽ do nhà thầu tiến hành với sự có mặt của đại diện Chủ đầu tư.
Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm sẽ do Nhà thầu chịu.
Bất kỳ hàng hoá nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hoá khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trong trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hoá không phù hợp, nhà thầu sẽ bị phạt vi phạm hợp đồng theo quy định.


